Phụ lục I

Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia,

cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương được rà soát
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-STP ngày      tháng      năm 2024)
	Stt
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Nội dung quy định liên quan đến CSDLQG, CSDL bộ, ngành, địa phương

	1
	Luật 
	Số 53/2014/QH13; ngày 20/6/2014
	Luật Công chứng
	01/01/2015
	Khoản 2 Điều 62 Luật công chứng quy định: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng”

	2
	Luật
	Số 01/2016/QH14; ngày 17/11/2016
	Luật Đấu giá tài sản
	01/7/2017
	Khoản 1 Điều 56 và Điều 57 Luật đấu giá tài sản

- Khoản 1 Điều 56 quy định: 1. Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Khoản 1 điều 57 quy định: Ngoài quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 35 của Luật này, đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc.

	3
	Luật
	Số 11/2017/QH14 ngày 20/ 6/ 2017
	Luật Trợ giúp pháp lý
	01/01/2018
	Khoản 3 Điều 39 Luật TGPL

…3. Hồ sơ điện tử của từng vụ việc trợ giúp pháp lý được số hóa, cập nhật vào hệ thống quản lý vụ việc trợ giúp pháp lý và lưu trữ tại cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý.

	4
	Nghị định
	52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015
	Về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	20/7/2015
	

	5
	Nghị định
	87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020
	Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
	15/9/2020
	

	6
	Nghị định
	Số 08/2020/NĐ-CP; ngày 08/01/2020
	Nghị định số 08/2020/NĐ-CPVề tổ chức và hoạt động thừa phát lại


	24/02/2020
	Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc lập vi bằng, Văn phòng Thừa phát lại phải gửi vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) đến Sở Tư pháp nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở để vào sổ đăng ký. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký vi bằng.

Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng; thực hiện đăng ký và quản lý cơ sở dữ liệu về vi bằng theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

	7
	Thông tư
	01/2022/TT- BTP ngày 04/01/2022
	Quy đinh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
	18/02/2022
	

	8
	Thông tư
	03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 
	Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
	02/8/2023
	

	9
	Thông tư
	Số 01/2021/TT-BTP; ngày 03/02/2021
	Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng
	26/3/2021
	Khoản  1 Điều 23 Thông tư quy định:
1. Ủy ban nhân nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng của địa phương và ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng theo quy định tại Điều 62 của Luật Công chứng.



	10
	Thông tư
	Số 05/2020/TT-BTP; ngày 28/8/20202
	Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều  và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại


	12/10/2020
	Khoản 1 Điều 30, Khoản 2 Điều 31 quy định:

Điều 30. Đăng ký vi bằng
1. Văn phòng Thừa phát lại gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 01 bộ vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) về Sở Tư pháp nơi Văn phòng đặt trụ sở hoặc cập nhật vi bằng, tài liệu chứng minh (nếu có) vào cơ sở dữ liệu về vi bằng. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vi bằng hoặc kể từ ngày Văn phòng Thừa phát lại cập nhật vào cơ sở dữ liệu về vi bằng, Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký vi bằng hoặc duyệt nội dung cập nhật trên cơ sở dữ liệu về vi bằng theo quy định tại khoản 4 Điều 39 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP để theo dõi, quản lý việc lập vi bằng.

Điều 31. Cơ sở dữ liệu về vi bằng
2. Sở Tư pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về vi bằng và ban hành quy chế quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về vi bằng tại địa phương.

	11
	Quyết định
	Số 32/2022/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh
	Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
	12/8/2022
	Điều 15 Quy chế phối hợp: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính.


Phụ lục II

Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia,

 cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương phục vụ triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-STP ngày      tháng      năm 2024)

	STT
	Tên loại văn bản được rà soát
	Quy định được rà soát
	Phân tích nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất
	Phương án đề xuất (sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ)
	Đề xuất lộ trình thực hiện/Tình hình xử lý văn bản
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục III

Danh mục văn bản cần đề xuất ban hành liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia,

 cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương phục vụ triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-STP ngày      tháng      năm 2024)
	STT
	Nội dung nhiệm vụ chưa có cơ sở pháp lý
	Phân tích kết quả rà soát văn bản, xác định vấn đề chưa có quy định
	Phương án đề xuất (nội dung, hình thức, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản)
	Đề xuất lộ trình thực hiện/Tình hình xử lý văn bản
	Ghi chú

	1
	Về mức chi cho nhiệm vụ cập nhật văn bản lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 
	Qua quá trình rà soát cho thấy từ ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 có hiệu lực thi hành các địa phương phải thực hiện nhiệm vụ cập nhật lượng lớn các văn bản QPPL lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhưng mà theo quy định tại khoản  2 Điều 5 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 quy định có nguồn kinh phí chi cho nội dung này nhưng không có thông tư quy định mức chi do vậy không có cơ sở để các địa phương thực hiện chi để hỗ trợ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ cập nhật.
	Đề nghị Bộ Tài chính quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động cập nhất văn bản lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
	Quý IV/2024
	


